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Nguồn: Sàn kỳ hạn ICE. www.theice.com 

Thị trường London có 2 phiên tăng, 3 phiên giảm. Giá cà phê Robusta 

trung bình kỳ hạn giao tháng 11 tại sàn London đạt 2.122 USD/tấn, giảm 

0,75% so với tuần trước, và tăng 68,96% so với cùng kỳ năm 2020. Giá 

cao nhất trong tuần đạt 2.119 USD/tấn, giá thấp nhất là 2.111 USD/tấn.  

Thị trường New York có 3 phiên tăng, 2 phiên giảm. Giá cà phê  Arabica 

bình quân kỳ hạn tháng 12 đạt 4.342 USD/tấn, giảm tăng 5,16% so với 

mức giá tuần trước và tăng 80,31% so với cùng kỳ. Giá cao nhất trong 

tuần đạt 4.439 USD/tấn, giá thấp nhất trong tuần đạt 4.230 USD/tấn.
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 Giá cà phê Robust kỳ hạn T11 

/2021 giảm 0,75% so với tuần 

trước xuống mức bình quân 

2.122 USD/tấn. 

 

 Giá cà phê Arabica kỳ hạn 

tháng 12/2021 tăng 5,16% so 

với tuần trước lên mức bình 

quân  4.342 USD/tấn. 

 

 Xuất khẩu cà phê robusta của 

Honduras trong tháng 9 cao 

hơn 2,83% so với cùng kỳ năm 

ngoái, đạt tổng cộng 140.356 

bao. 

 

 Niên vụ 2020/2021, tiêu thụ cà 

phê toàn cầu  ước đạt 167,26 

triệu bao, tăng 1,9%; tổng sản 

lượng cà phê ước đạt 169,64 

triệu bao, tăng nhẹ 0,4% so với 

niên vụ trước.  

 

 Năm 2020, EU nhập khẩu 2,9 

triệu tấn cà phê, tăng 7% so với 

năm 2010, chủ yếu từ Brazil và 

Việt Nam. Đức và Ý là quốc gia 

nhập khẩu nhiêu nhất. 
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Theo báo cáo mới nhất từ CEPEA (Brazil) , giá cà 

phê robusta tăng mạnh trên thị trường Brazil trong 

tháng 9 do nhu cầu cà phê Robusta cao hơn, 

đồng đô la Mỹ tăng giá so với đồng Real và giá 

robusta kỳ hạn tăng. Doanh số bán robusta niên 

vụ 2021/22 đã đạt từ 40 đến 50% sản lượng dự 

kiến trong khi đó doanh số bán arabica ở Brazil 

đạt từ 35 đến 45% sản lượng niên vụ 2021/22. 

Lượng mưa thấp ở các vùng sản xuất arabica lớn 

ở Brazil kể từ tháng 3 và nhiều nơi đã bị ảnh 

hưởng bởi sương giá từ tháng 7 đến tháng 8. 

Theo cơ quan dự báo thời tiết Climatempo nhiều 

khả năng hiện tượng La Niña quay trở lại Brazil 

vào mùa xuân này, khiến lượng mưa thấp và nhiệt 

độ cao ở đông nam Brazil. 

Theo báo cáo của ICO, xuất khẩu cà phê các loại 

toàn cầu đạt 10,1 triệu bao 60 kg trong tháng 8 

năm 2021, bằng cùng kỳ tháng 8 năm 2020. Xuất 

khẩu lũy kế 11 tháng đầu năm của cà phê niên vụ 

2020/21 (tháng 10 năm 2020 - tháng 8 năm 2021) 

đạt 118,96 triệu bao, tăng 1,9% so với mức 

116,77 triệu bao của cùng kỳ niên vụ 2019/20. 

Theo ICO, niên vụ cà phê 2019/20, tiêu thụ cà phê 

toàn cầu ước đạt 167,26 triệu bao, tăng 1,9% so 

với, sản lượng ước đạt 169,64 triệu bao, tăng 

0,4% so với sản lượng trong niên vụ cà phê 

2019/20. Dự báo tổng sản lượng cà phê niên vụ 

2020/21 cao hơn bình quân 10 năm cà phê gần 

nhất là 8,6%. Tuy nhiên, những lo ngại về nguồn 

cung từ các nhà sản xuất chính vẫn còn khi các 

cú sốc liên quan đến khí hậu và sự gián đoạn do 

giãn cách xã hội tiếp tục ảnh hưởng đến dòng 

chảy thương mại ở nhiều quốc gia. 

Viện Cà phê Quốc gia Honduras (IHCAFE) đã 

báo cáo xuất khẩu cà phê trong tháng 9 cao hơn 

2,83% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt tổng cộng 

140.356 bao.  Xuất khẩu cà phê lũy kế cho niên 

vụ cà phê từ tháng 10 năm 2020 đến tháng 9 năm 

2021 cao hơn 6,77% so với cùng kỳ năm trước, 

đạt tổng cộng 5.877.542 bao.  IHCAFE cho rằng  

xuất khẩu giai đoạn từ tháng 10 năm 2021 đến 

tháng 9 năm 2022, có khả năng giảm khoảng 2% 

xuống 5,70 triệu bao so với niên vụ 2020/2021.  

 

 

 

Theo Eurostat, năm 2020, Liên minh Châu Âu EU 

đã nhập khẩu 2,9 triệu tấn cà phê từ nước ngoài, 

tăng 7% so với năm 2010, đạt trị giá 7,5 tỷ Euro. 

Lượng nhập khẩu phần lớn đến từ hai quốc gia: 

Brazil (933.000 tấn, chiếm 32% tổng lượng nhập 

khẩu ngoài EU) và Việt Nam (642.000 tấn, 22%). 

Nước nhập khẩu nhiều nhất là Đức (1,1 triệu tấn 

nhập khẩu, chiếm 38% tổng lượng nhập khẩu) và 

Ý (559 000 tấn, 19%),  Bỉ (309 000 tấn, 11%), Tây 

Ban Nha (274 000 tấn, 9%) và Pháp (205 000 tấn, 

7%). Năm 2020, hơn 1,9 triệu tấn cà phê được 

sản xuất tại EU, tăng 10% so với năm 2010. Sản 

lượng cà phê của EU trị giá gần 11 tỷ Euro và 

tương đương với khoảng 4,2 kg / người vào năm 

2020. Trong số các nước thành viên EU, Ý sản 

xuất cà phê rang nhiều nhất vào năm 2020 (616 

000 tấn, chiếm 32% tổng sản lượng của EU), tiếp 

theo là Đức (571 000, 30%), Pháp (149 000, 8 %), 

Hà Lan (134 000, 7%), Tây Ban Nha (128 000, 

7%) và Thụy Điển (88 000, 5%). Sáu nước thành 

viên EU này sản xuất 89% tổng sản lượng cà phê 

rang của EU. 

Tại Đức, nhu cầu cà phê pha ngày càng tăng do 

người tiêu dùng ngày càng ưa chuộng cà phê đặc 

sản và cà phê vỏ mới xay. Đồng thời, số lượng 

các cửa hàng cà phê cũng như tiêu thụ cà phê 

trong văn phòng và pha chế trong nhà cũng có xu 

hướng đi lên.Theo số liệu thống kê từ Trung tâm 

Thương mại Quốc tế, nhập khẩu cà phê của Đức 

trong 7 tháng đầu năm 2021 đạt 724,85 nghìn tấn, 

trị giá 2,25 triệu USD, giảm 2,1% về lượng, nhưng 

tăng 6,9% về trị giá so với cùng kỳ năm 2020. Về 

chủng loại, trong 7 tháng đầu năm 2021, Đức 

giảm nhập khẩu hầu hết các chủng loại cà phê, 

ngoại trừ cà phê đã khử caffeine (không bao gồm 

rang HS 090112) với mức tăng 10,1% về lượng 

và tăng 3,8% về trị giá, nhưng lượng nhập khẩu 

chỉ ở mức thấp là 893 nghìn tấn, trị giá 11,51 triệu 

USD. 
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Nguồn: CTV AgroInfo  

Giá cà phê trung bình trong nước tại các tỉnh Tây Nguyên tuần này 

giảm nhẹ so với tuần trước. Tại Đắk Lắk, giá cà phê Robusta bình 

quân trong tuần đạt 40.273 đồng/kg, giảm 0,15% so với mức giá tuần 

trước và tăng 26,41% so với cùng kỳ năm 2020. Tại Lâm Đồng, giá 

cà phê Robusta giảm 0,5% so với tuần trước, xuống mức bình quân 

39460 đồng/kg, tăng 26,2 % so với cùng kỳ năm ngoái. [4]   

Giá cà phê xuất khẩu giao ngay (FOB) tại cảng Sài Gòn tuần này đạt 

2.187 USD/tấn, giảm 0,08% so với tuần trước và tăng 54,61% so với 

cùng kỳ năm 2020 [5]. 

Thương vụ Việt Nam tại Thụy Điển cho biết Thương vụ đã tham dự 

Lễ hội cà phê do Hiệp hội cà phê đặc sản Thụy Điển (SCA) tổ chức 

đã diễn ra từ ngày 1-3/10/2021 tại Lilla Kafferosteriet, Lokstallarna, 

Malmo để tìm kiếm khách hàng mới cho cà phê Việt Nam. Tại đây, 

một loại cà phê arabica đặc sản của Việt Nam đã được giới thiệu và 

đón nhận bởi người tiêu dùng Thụy Điển. Doanh thu từ cà phê của 

Thụy Điển dự kiến đạt 7,13 tỷ USD trong năm 2021. Giá trị thị trường 

được dự báo tăng trưởng trung bình 5,83%/năm trong giai đoạn 2021-

2025. Sức tiêu thụ cà phê của người Thụy Điển luôn đi theo xu hướng 

của châu Âu, với sự tiêu thụ ngày càng tăng của các loại espresso và 

cappucino dẫn đến việc tiêu thụ hạt cà phê Robusta cũng tăng lên 

nhanh chóng trong thời gian gần đây, mặc dù, tiêu thụ hạt cà phê 

Arabica vẫn là chủ yếu ở thị trường này. 
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 Giá cà phê Robusta trung 

bình tại các tỉnh Tây Nguyên 

trong tuần giảm từ 60 -200 

đồng/ kg. Giá trung bình là 

40.049 đồng/ kg. 

 

 Cà phê giao ngay tại cảng Sài 

Gòn giảm 0,08% so với tuần 

xuống mức 2.187 USD/tấn. 

 

 Đắk Lắk đưa ra nhiều biện 

pháp để khắc phục tình trạng 

thiếu lao động và đảm bảo thu 

hoạch trong mùa dịch Covid -

19. 

 

 Niên vụ cà phê 2020/2021, 

Huyện Mường Áng, Điện 

Biên được mùa, được giá, 

được bao tiêu. 

 

 Ngành du lịch hướng tới khai 

thác du lịch cà phê. 

 

 Mô hình canh tác giống cà 

phê vối chín muộn TR14 và 

TR15 cho sản lượng tiềm 

tăng cao, sản lượng thu bói 

trung bình đạt 1 tấn nhân/ ha 
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Hiện nay các tỉnh Tây Nguyên hiện đang đối mặt 

với tình trạng mưa kéo dài. Mưa ở vùng cà phê 

trọng điểm của Việt Nam có thể làm quả cà phê 

Robusta chín chậm. 

Vụ thu hoạch cà phê Tây Nguyên tập trung từ 

tháng 10 đến tháng 12, thời điểm chín rộ trung 

bình một ha cà phê cần 10 - 15 lao động thu 

hoạch trong thời gian 10 - 15 ngày. Năm nay, do 

ảnh hưởng của dịch Covid-19, nên vấn đề lao 

động cho thu hoạch cà phê hết sức khó khăn. Nếu 

thu hoạch muộn, cà phê chín rụng sẽ gây thất 

thoát, ảnh hưởng đến chất lượng. 

Đắk Lắk là thủ phủ cà phê, hiện có 209.900 ha, 

chiếm 33% diện tích của cả nước, sản lượng 

557.700 tấn. Toàn tỉnh có khoảng 185.000 hộ sản 

xuất cà phê thu hút khoảng 300.000 lao động trực 

tiếp và khoảng 200.000 lao động gián tiếp. Để giải 

quyết bài toán về thiếu nhân lực thu hái cà phê  

do Covid -19, Sở NN-PTNT đã tham mưu UBND 

tỉnh ban hành Chỉ thị thu hoạch cà phê, trong đó 

chỉ đạo các địa phương xây dựng phương án thu 

hoạch cà phê trên địa bàn trong điều kiện dịch 

bệnh Covid-19. Đắk Lắk sẽ tạo điều kiện thuận lợi 

cho người lao động, các phương tiện đi loại để 

thu hoạch cà phê. Tăng cường các biện pháp 

quản lý, giám sát theo yêu cầu phòng chống dịch 

và đề nghị các tỉnh bạn tạo điều kiện cho những 

người đã tiêm phòng dịch Covid-19 đến tỉnh Đăk 

Lăk thu hái cà phê. Sở NN-PTNT Đăk Lăk cũng 

lên kế hoạch lập danh sách các đơn vị thu mua 

uy tín và các đơn vị vận chuyển để cung cấp cho 

người dân, đồng thời chuẩn bị sân phơi, máy sấy 

phòng mưa kéo dài không để bị động trong mọi 

tình huống. 

Huyện Mường Ảng được coi là "thủ phủ" cây cà 

phê ở tỉnh Điện Biên, với hơn 3.500 ha. Sau 

nhiều năm liên tục đối mặt với điệp khúc “được 

mùa, mất giá” hay “được giá, mất mùa”, năm nay, 

người trồng cà phê ở Mường Ảng có tới “3 được”, 

đó là: được mùa, được giá và được bao tiêu đầu 

ra cho sản phẩm. Ngay đầu vụ, giá bán trung bình 

đã đạt từ 7.000 - 8.000 đồng/kg quả tươi. Năng 

suất và sản lượng cà phê huyện Mường Ảng năm 

nay cơ bản đạt và vượt theo kế hoạch giao là 

3.500 tấn. Công ty TNHH xuất nhập khẩu cà phê 

Việt Bắc đã xây dựng hệ thống cam kết bao tiêu 

sản phẩm cho bà con với UBND huyện cùng với 

toàn thể các hộ tham gia trồng cà phê, với đơn 

giá thu mua cà phê quả tươi đầu vào là 

10.000 đồng/kg, đảm bảo tiêu chuẩn của công ty 

đề ra là quả xanh không vượt quá 5% và quả nổi 

không vượt quá 5%. 

Ngành du lịch Việt Nam đang nỗ lực tìm kiếm cơ 

hội, nguồn lực để phục hồi sau đại dịch Covid-19, 

trong đó có việc phát triển, khai thác lợi thế của 

thương hiệu cà phê để tạo ra những sản phẩm 

hấp dẫn du khách. Tại Đắk Lắk, hiện nay du lịch 

cà phê đang xây dựng một hệ sinh thái để phát 

triển bền vững. Các doanh nghiệp du lịch đồng 

hành cùng người nông dân trồng, chăm sóc cà 

phê, tạo ra vùng nguyên liệu gồm hệ thực vật đa 

dạng. Các hoạt động trong tour được thiết kế để 

du khách cảm nhận cà phê bằng 5 giác quan 

gồm: nhìn, ngửi, nếm, chạm, nghe. Một điểm đến 

mới trong hành trình cà phê tại Đắk Lắk là cơ sở 

chế biến Anh Coffee, nơi du khách hiểu thêm về 

quá trình sản xuất, học cách phân biệt, pha chế 

các loại cà phê và cách thưởng thức.  

Mô hình canh tác giống cà phê vối chín muộn 

TR14 và TR15 được triển khai tại Công ty TNHH 

MTV Cà phê 716 từ năm 2018, với diện tích 10 

ha được Viện Khoa học kỹ thuật nông lâm nghiệp 

Tây Nguyên chọn lọc và chuyển giao. Đến cuối 

năm 2020, sau 28 tháng trồng mô hình các giống 

cà phê vối chín muộn đã cho thu hoạch, năng suất 

thu bói của giống TR14 là 3,9 tấn quả tươi/ha, của 

giống TR15 là 3,5 tấn quả tươi/ha, thu bói trung 

bình gần 1 tấn nhân/ha là khá cao. Những năm 

tiếp theo vào giai đoạn kinh doanh, với khả năng 

sinh trưởng khỏe và thích ứng tốt tại vùng trồng, 

chắc chắn năng suất các giống cà phê chín muộn 

sẽ khá cao và tiềm năng đạt trên 5 tấn nhân/ha. 

Ngoài ra, mô hình này còn tiết kiệm được 1 đợt 

tưới so với các giống đang được trồng phổ biến 

hiện nay. 

Theo cục  Bảo vệ thực vật, tình hình bệnh hại trên 

cây cà phê đến ngày 07/10 như sau: (i) Bệnh gỉ 

sắt: Diện tích nhiễm 9.315 ha (tăng 1421 ha so 

với kỳ trước, tang 1.954 ha so CKNT), nhiễm 

nặng 67 ha; diện tích phòng trừ 16.272 ha. Phân 
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bố tập trung tại các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai, 

Gia Lai, Lâm Đồng, Đăk Lăk, Khánh Hòa, Sơn La, 

Điện Biên, … (ii) Bệnh khô cành: Diện tích nhiễm 

7.894 ha (tăng 448 ha so với kỳ trước, giảm 2.078 

ha so CKNT), diện tích phòng trừ 8.132 ha. Phân 

bố tập trung tại các tỉnh Lâm Đồng,  Gia Lai, Đắk 

Lắk, Khánh Hòa, Quảng Trị, Bình Phước, Đăk 

Nông, Điện Biên, …Dự báo bọ xít muỗi tiếp tục 

gây hại tăng trên cà phê ở các tỉnh miền Trung; 

Rệp sáp, rệp vảy, bệnh khô cành, bệnh gỉ sắt, mọt 

đục cành...tiếp tục gây hại trên cà phê giai đoạn 

nuôi quả - chắc quả. 
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TUẦN 40 (04.10.2021- 08.10.2021) 

 

Giá cà phê nhân xô 

Đơn vị: VNĐ/kg 

Tỉnh/ huyện 
  Thứ 2     Thứ 3     Thứ 4     Thứ 5     Thứ 6   

  Trung 
bình   

 Tăng/ 
giảm  

  LÂM ĐỒNG   
     

39.900  
        

39.600  
    

39.200  
        

39.300  
        

39.300  
        

39.460  
             

(200) 

  Bảo Lộc   
     

39.900  
        

39.600  
    

39.200  
        

39.300  
        

39.300  
        

39.460  
             

(200) 

   Di Linh     
     

39.900  
        

39.600  
    

39.200  
        

39.300  
        

39.300  
        

39.460  
             

(200) 

   Lâm Hà     
     

39.900  
        

39.600  
    

39.200  
        

39.300  
        

39.300  
        

39.460  
             

(200) 

  ĐẮK LẮK   
     

40.733  
        

40.433  
    

40.033  
        

40.033  
        

40.133  
        

40.273  
               

(60) 

  Cư M'gar     
     

40.800  
        

40.500  
    

40.100  
        

40.100  
        

40.200  
        

40.340  
               

(60) 

  Ea H'leo     
     

40.700  
        

40.400  
    

40.000  
        

40.000  
        

40.100  
        

40.240  
               

(60) 

  Buôn Hồ     
     

40.700  
        

40.400  
    

40.000  
        

40.000  
        

40.100  
        

40.240  
               

(60) 

  GIA LAI   
     

40.633  
        

40.333  
    

39.933  
        

39.933  
        

40.033  
        

40.173  
               

(40) 

  Pleiku     
     

40.600  
        

40.300  
    

39.900  
        

39.900  
        

40.000  
        

40.140  
               

(40) 

   Chư Prông     
     

40.700  
        

40.400  
    

40.000  
        

40.000  
        

40.100  
        

40.240  
               

(40) 

   La Grai     
     

40.600  
        

40.300  
    

39.900  
        

39.900  
        

40.000  
        

40.140  
               

(40) 

  ĐẮK NÔNG   
     

40.650  
        

40.350  
    

39.950  
        

39.950  
        

40.100  
        

40.200  
               

(30) 

   Đắk R'lấp     
     

40.600  
        

40.300  
    

39.900  
        

39.900  
        

40.100  
        

40.160  
               

(40) 

   Gia Nghĩa     
     

40.700  
        

40.400  
    

40.000  
        

40.000  
        

40.100  
        

40.240  
               

(20) 

  KON TUM   
     

40.600  
        

40.300  
    

39.900  
        

39.900  
        

40.000  
        

40.140  
               

(60) 

  Đắk Hà     
     

40.600  
        

40.300  
    

39.900  
        

39.900  
        

40.000  
        

40.140  
               

(60) 

  HỒ CHÍ MINH   
     

50.373  
        

49.920  
    

49.082  
        

49.195  
        

49.263  
        

49.566  
               

(56) 

 

Nguồn: CTV Agroinfo, Giacaphe.com 
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